	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : KHTN  –  LỚP: 8

	Lớp:
	Thời gian: 60phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
I. PHẦN VẬT LÝ (1,0 điểm)
Câu 1. Đơn vị  nào sau đây đo cường độ dòng điện ?                                                                                                                   A. Ampe			B. Vôn kế	         	    C. Vôn	                      D. Am pe kế                                                                 Câu 2. Trường hợp nào sau đây đổi đơn vị đúng ?                                                                                           A. 110V   = 0,11 kV. 		B. 40kV = 400000V.      C. 1000mV = 10V.	          D. 3,6V  = 36 mV.                                                                                    Câu 3. Trường hợp nào sau đây là ứng dụng tác dụng hóa học của dòng điện?                                                 A. Hàn điện.		           B. Đèn điện đang sáng.   C. Đun nước bằng điện.    D. Mạ đồng                                                                                             Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện ?                                                                                                                                                                        A. Dòng dịch chuyển có hướng                     B. Dòng các điện tích dịch chuyển không có hướng                                                            C. Dòng electron dịch chuyển    	           D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
II. PHẦN HÓA HỌC: (1,0 điểm)
Câu 5.  Điền vào chỗ trống: "Base là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử … liên kết với nhóm ... . Khi tan trong nước, base tạo ra ion ..."
A. phi kim, hydrogen, OH− 		            B. kim loại, hydroxide, OH−
C. phi kim, hydroxide, H+ 			D. kim loại, hydrogen, H+
Câu 6. Oxide là hợp chất tạo nên từ mấy nguyên tố?
A. 1 		          		 B. 2 		          	   C. 3		          		D. 4
Câu 7. Base nào là kiềm? 
A. Ba(OH)2. 			B. Cu(OH)2. 	         	  C. Mg(OH)2. 	                        D. Fe(OH)2. 
Câu 8. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?
A. Na2O.                   	            B. CaO.                	 C. SO2.                       	D. Fe2O3.

III. PHẦN SINH HỌC: (2,0 điểm)
Câu 9. Một quả thận  người có bao nhiêu triệu đơn vị chức năng?                                                                                                   A.5                            	            B. 1                      	 C. 2                            	            D. 3
Câu 10. Thận thải bao nhiêu phần trăm sản phẩm bài tiết ?                                                                 
A.50%                     		B. 90%                 	 C. 40%                       	D. 10%
Câu 11. Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là của:  	                                                                 A. Tầng tế bào sống.	            B. Lớp sắc tố.              C Lớp sợi mô liên kết.	D. Tầng sừng                                                                              Câu 12. Các tế bào thụ cảm thị giác nằm ở: 	                                                                                               A.Màng mạch.	                         B. Màng cứng            C. d. Màng giác                      D. Màng lưới                                                                       Câu 13. Nếu như trong nước tiểu chính thức có xuất hiện Glucozơ thì người sẽ bị bệnh gì?                                      A. Dư Insulin	                         B. Đái tháo đường.    C. Sỏi thận.                             D. Sỏi bóng đái                                                                Câu 14. Tuyến tụy  tiết hooc môn:                                                                                                                     A. Tiroxin,              	             B.  Inulin                    C. Ađrênalin.                                                                                                      Câu 15. Chất tiết của tuyến nội tiết gọi là:                                                                                                        A. Dịch tiêu hóa                      B. Dịch nhờn              C. Kháng thể                          D. Hoomôn                          Câu16. Thiếu Vitamin dưới đây có thể dẫn đến bệnh về mắt:	                                                                          A. B1			            B. B2 		            C. E			           D. A

B. TỰ LUẬN:  (6,0 điểm)

I. PHẦN VẬT LÝ (1,5 điểm)
Câu 17.  Hai vật nhiễm điện nếu đặt gần nhau thì có hiện tượng gì ? Vì sao                                                                    Câu 18. Nêu 2 ứng dụng về dòng điện có tác dụng nhiệt.                                                                                           Câu 19. Cho mạch điện  gồm : 1 nguồn điện, 1 bóng đèn, 1 ampe kế, 1 vôn kế và một số dây dẫn                                               a. Dùng kí hiệu vẽ sơ đồ mạch điện gồm tất cả các thiết bị trên.                                                                                           b. Vẽ chiều dòng điện theo qui ước vào mạch điện trên. 
Câu 20. Giải thích vì sao vào những ngày thời tiết hanh khô, đặc biệt là những ngàu hành khô, khi ta chải đầu bàng lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút, kéo thẳng ra ?
II. PHẦN HÓA HỌC: (1,5 điểm)
Câu 21. (0,5 điểm) Cho các base sau: Fe(OH)2; KOH, Cu(OH)2, Ca(OH)2.
a. Base nào là kiềm?
b. Nêu tính chất của các base tan.
Câu 22. (0,25 điểm) Thang pH dùng để làm gì? 
Câu 23. (0,5 điểm) Nối sao cho đúng
	Môi trường
	pH
	Nối

	1. Dạ dày
	a.7,35 – 7,45
	1 -….

	2. Đất
	b.1,5 - 3,5
	2 - …

	3. Nước mưa
	c.5,6 – 7
	3 - …

	4. Máu
	d.5,0 - 8,0
	4 - …

	5. Môi trường trong dạ dày là môi trường acid hay base? …………………


Câu 24. ( 0,25 điểm) Ở nông thôn, người ta hay rắc vôi bột lên ruộng để làm gì? Vì sao?

III. PHẦN SINH HỌC: (3,0 điểm)
Câu 25. (1,5 điểm) Thế nào là tật cận thị, viễn thị ? Nêu nguyên nhân gây ra các tật cận thị của mắt? 
Câu 26. (1,0 điểm) Giải thích  tuyến tuỵ là tuyến pha?                                                                                     Câu 27. (0,5 điểm) Vì sao để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu ta cần phải uống nhiều nước? 
BÀI LÀM
A. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:
I.  PHẦN VẬT LÝ: 
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	

	
	
	


II. PHẦN HÓA HỌC: 
	Câu
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	

	
	
	


II. PHẦN  SINH HỌC:
	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	

	
	
	
	
	
	
	



B. PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: KHTN- Lớp 8
Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể giao đề)
A. TRẮC NGHIỆM. (4,0 điểm). Trả lời đúng 1 câu 0,25 điểm.
            I. PHẦN VẬT LÝ:
	CÂU
	1
	2
	3
	4

	Đ/ÁN
	A
	A
	D
	D


            II.PHẦN HÓA HỌC:
	CÂU
	5
	6
	7
	8

	Đ/ÁN
	B
	B
	A
	C


            II. PHẦN  SINH HỌC ( 2 điểm)
	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	B
	B
	D
	D


    B. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
      I.PHẦN VẬT LÝ:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 17
0.5 đ
	- Hai vật nhiễm diện cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu thì hút nhau.
	0.5


	Câu 18
0.25 đ
	- Nêu được đúng 2 ứng dụng của tác dụng nhiêt của dòng điện
	0,25


	Câu 19
0.5 đ
	· - Vẽ đúng sơ đồ mạch điện , ampe kế và vôn kế mắc đúng.
· - Vẽ chiều dòng điện đúng
	0,25
0.25

	Câu 20
0.25 đ
	- Khi chải tóc thì lược nhựa cọ sát vào tóc nên lược nhựa và tóc bị nhiễm điện trái dấu  nên lược nhựa hút tóc và kéo thẳng ra.
	0,25




       II.PHẦN HÓA HỌC:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 21 0,5 đ
	Câu 21:
a)   KOH và Ca(OH)2. 
b) Base tan có tính chất là:
+làm cho quì tím hóa xanh
+làm cho phenolphthalein không màu hóa hồng
+tác dụng với acid tạo muối và nước.  
	           0,25 đ 

0,25 đ

	Câu 22
0.26 0,25 đ
	
Câu 22. Thang pH dùng để đánh giá độ acid hay base của các dung dịch.

	
0,25

	Câu 23
0,5 đ
	Câu 23 :1- b, 2- d, 3- c, 4 – a, 5-acid. (mỗi câu 0,1 điểm)

· 
	
0,5

	Câu 24. 0,25 đ
	Câu 24: Vì trong vôi bột có thành phần chính là CaO. CaO tác dụng với nước trong đất tạo thành base nên có thể tác dụng được với acid trong đất. Người ta rắc vôi bột để khử chua đất ruộng.
· CaO  +  H2O → Ca(OH)2.
	   0,25 đ



     III.PHẤN SINH:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 25
1.5 đ
	Nguyên nhân và cách khắc phục
* Cận thị: là tật mắt chỉ có khả năng nhìn gần.
* Viễn thị là tật mắt chỉ có khả năng nhìn xa.
-Nguyên nhân : Do cầu mắt dài – Thể thủy tinh luôn luôn phồng lâu dần mất khả năng dãn.

	
0,5
0,5

0,5


	Câu 26
1đ
	Gỉải thích  tuyến tuỵ là tuyến pha: vì thực hiện 2 chức năng:
- Ngoại tiết: Tiết dịch tiêu hóa đổ vào tá tràng để tiêu hóa thức ăn.
-Nội tiết: tiết các hormone  điều hòa lượng đường trong máu
	
0,5
0,5


	Câu 27
0.5 đ
	Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu ta cần phải uống nhiều nước,vì:
-Tăng khả năng đào thải chất cặn bả.
· - Giảm sỏi thận.
	
0,25
0,25






































[bookmark: _Hlk109983876]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: KHTN -  LỚP 8
- Thời điểm kiểm tra: Tuần 26
- Thời gian làm bài: 60  phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
- Phần tự luận: 6,0 điểm ( Thông hiểu: 3,0  điểm; Vận dụng: 2 điểm; Vận dụng cao: 1.0 điểm).
	Chủ đề/Nội dung
	Mức độ
	Tổng số câu TN/Tổng số ý TL
	
Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Trắc nghiệm
	Tự luận (ý)
	



	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I. PHẦN VẬT LÝ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	1
	0.5  đ

	Dòng điện- Nguồn điện
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.25 đ

	Mạch điện đơn giản
	
	
	
	
	
	 1
	
	
	
	1
	0.5 đ

	Tác dụng của dòng điện
	
	
	1
	1
	
	
	 
	1
	1
	2
	0.75 đ

	Cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
	    1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	0.5 đ

	Base
	1
	1/2
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1.5
	1,00

	Thang pH
	
	1/2
	
	
	
	1
	
	
	
	1.5
	0,75

	Oxide
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1
	0,75

	Bài Tiết
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	1
	1

	Da
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	Thần kinh và giác quan 
	1

	1

	1

	1

	
	
	
	
	2
	2
	2

	Nội tiết
	1
	
	2
	
	
	1
	
	
	3
	1
	1,75

	Tổng số câu TN/Tổng số ý TL (Số YCCĐ)
	8 câu
	3 câu
	8 câu
	3 câu
	
	3 câu
	
	3 câu
	16 câu
	11 câu
	

	Điểm số
	2 điểm
	2 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	/
	2 điểm
	
	1,0 điểm
	4 điểm
	6điểm
	10 điểm

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm








BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8
	STT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ
Yêu cầu cần đạt
	
Số ý TL/ số câu hỏi TN

	
Câu hỏi

	
	
	
	
	TL
 (Số ý)
	TN 
(Số câu)
	TL
 (Số ý)
	TN 
(Số câu)

	1. 
	Điện
	Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát
	1.Nhận biết: - Biết được cách nhiễm điện cho một vật.
· Biết được các vật khác dấu thì hút nhau, cùng dấu thì đẩy nhau.
· Biết được qui ước điện tích.
2. Thông hiểu: Hiểu được sự tương tác giữa hai vật đặt gần 
nhau.
3. Vận dụng: Giải thích được sự nhiễm điện của vật
	
1
	
	
Câu 17 
	

	[bookmark: _Hlk160222425]



	
	Dòng điện- Nguồn điện
	Nhận biết: - Phát biểu được dòng điện là gì 
- Biết được  đặc điểm của nguồn điện 
- Nhận biết được một số nguồn điện thông thường.
· Biết được  nguồn điện một chiếu và xoay chiều.
	
	
1
	
	
Câu4

	
	
	Mạch điện đơn giản

	1.Nhận biết:- Biết được kí hiệu của các bộ phận của mạch điện. 
- Biết được tác dụng của mạch điện.
- Biết được dòng điện theo qui ước.
2 .Vận dụng: Vẽ được sơ đồ mạch điện và xác định được chiều dòng điện theo qui ước.
	



1
	
	



Câu 19
	

	
	
	Tác dụng của dòng điện

	1. Nhận biết: Nhận biết được các tác dụng của dòng điện
2. Thông hiểu: Nêu đươc ứng của các  tác dụng của dòng điện
3. Vận dụng: Thực hiện thí nghiệm để minh họa được các tác dụng cơ bản của dòng điện.
4. Vận dụng cao: Giải thích được dòng điện một chiều gây ra được tác dụng hóa học. 
	
1
 

1
	
1
	
 Câu18 


Câu 20

	
Câu3


	
	
	Cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
	1. Nhận biết:- Biết được đơn vị đo và dung cụ đo của cường độ dòng điện và  hiệu điện thế
- Biết sử dụng ampeke và vônke
2. Thông hiểu: Đổi được đơn vị của cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
3.Vận dụng:Thực hiện được thí nghiệm , đọc được số chỉ của ampe kế và vôn kế.
	
	1


1
	
	câu1


câu 2

	1
	Base.
Thang pH
	Base









Thang pH
	Nhận biết
-Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH-)
-Nêu được kiềm là các base tan tốt trong nước.
Thông hiểu
-Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hay base không tan
-Nêu được tính chất của base: làm đổi màu chất chỉ thị và tác dụng được với acid.

Nhận biết
Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid-base của dung dịch.
Thông hiểu
Tiến hành được thí nghiệm đo pH
Vận dụng
Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, trong đất.
	

1/2




1/2


1



1
	1




1
	

Câu 21a




Câu 21b

Câu 22



Câu 23


	Câu 5




Câu 7

	2
	Oxide
	Oxide
	Nhận biết
Nêu được khái niệm oxide
Thông hiểu
Viết PTHH tạo oxide từ 1 phi kim hay kim loại tác dụng với oxygen.
-Phân loại được các oxide theo tính chất hóa học (oxide base, oxise acid, oxide trung tính, oxide lưỡng tính)
Vận dụng
-Tiến hành thí nghiệm tính chất của các oxide kim loại tác dụng với acid, oxide phi kim phản ứng với base, giải thích hiện tương xảy ra và rút ra kết luận về tính chất của oxide.
Vận dụng cao
Giải thích một số hiện tượng, sự vật trong đời sống.
	












1
	1



1
	








          


Câu 24
	Câu 6



Câu 8

	
	Bài Tiết
	Bài Tiết
	Nhận biết:  cấu tạo, chức năng thận
Vận dụng: vì sao để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu ta cần phải uống nhiều nước?
	1
	3
	câu27
	câu 9,10,13

	
	Da
	Da
	Thông hiểu: Cấu tạo   của da
	
	1
	
	câu 11

	
	Thần kinh và giác quan 
	Thần kinh và giác quan 
	Nhận biết:  Thế nào là tật cận thị,viễn thị bệnh mắt
Thông hiểu :       cấu tạo mắt Nêu nguyên nhân cận thị
	1
	2
	câu25
	câu 12,16

	
	Nội tiết


	Nội tiết


	Nhận biết:  chức năng tuyến nội tiết.
[bookmark: _GoBack]Thông hiểu:     chức năng tuyến tụy
Vận dụng  :Gỉải thích  tuyến tuỵ là tuyến pha? 
	1
	2
	câu26
	câu 14,15




	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	DÀNH CHO HSKT
Môn : KHTN   –  LỚP: 8

	Lớp:
	Thời gian: ….. phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


A. TRẮC NGHIỆM: (..4.. điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu nào sau đây đúng nhất:     
I. PHẦN VẬT LÝ ( 1 điểm)
Câu 1. Đơn vị  nào sau đây đo cường độ dòng điện ?                                                                                                                   A. Ampe		B. Vôn kế	          C. Vôn	               D. Am pe kế                                                                 Câu 2. Trường hợp nào sau đây đổi đơn vị đúng ?                                                                                                     A. 110V   = 0,,11 kV. 			B. 40kV = 400000V.                                                                        C. 1000mV = 10V.				D. 3,6V  = 36 mV.                                                                                    Câu 3. Trường hợp nào sau đây là ứng dụng tác dụng hóa học của dòng điện?                                                 A. Hàn điện.		                            B. Đèn điện đang sáng                                                                                                     C. Đun nước bằng điện	                 D. Mạ đồng                                                                                             Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện ?                                                                                                                                                                        A. Dòng dịch chuyển có hướng            B. Dòng các điện tích dịch chuyển không có hướng                                                              C. Dòng electron dịch chuyển    	       D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
II. PHẦN HÓA HỌC: ( 1 điểm)
Câu 5:  Điền vào chỗ trống: "Base là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử … liên kết với nhóm ... . Khi tan trong nước, base tạo ra ion ..."
A. phi kim, hydrogen, OH− 		B. kim loại, hydroxide, OH−
C. phi kim, hydroxide, H+ 			D. kim loại, hydrogen, H+
Câu 6: Oxide là hợp chất tạo nên từ mấy nguyên tố?
A. 1 	    	B. 2 	    	C. 3		         D. 4
Câu 7:  Chất nào sau đây là base? 
A. BaCl2. 		B. CuO. 	    	C. SO2.         	D. Fe(OH)2. 
Câu 8. Chất nào sau đây là oxide phi kim?
A. Na2SO4.             B. Ca(OH)2.           C. SO2.                   D. Fe2O3.
II. PHẦN  SINH HỌC ( 2 điểm)
Câu 9: Một quả thận  người có bao nhiêu triệu đơn vị chức năng?                                                                                                   A.5                            B. 1                          C. 2                           D. 3
Câu 10: Thận thải bao nhiêu phần trăm sản phẩm bài tiết ?                                                                 A.50%             B. 90%             C. 40%          D. 10%
Câu 11: Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là của:  	                                                                 A. Tầng tế bào sống.	                           B. Lớp sắc tố. 
C Lớp sợi mô liên kết.			     D. Tầng sừng                                                                              Câu 12 Các tế bào thụ cảm thị giác nằm ở: 	                                                                                               A.Màng mạch.	B. Màng cứng            C. d. Màng giác              D. Màng lưới                                                                       Câu 13: Nếu như trong nước tiểu chính thức có xuất hiện Glucozơ thì người sẽ bị bệnh gì?                                      A. Dư Insulin	           B. Đái tháo đường.     C. Sỏi thận.                     D. Sỏi bóng đái                                                                Câu 14 Tuyến tụy  tiết hooc môn:                                                                                                                     A. Tiroxin,               B.  Inulin                    C. Ađrênalin.                                                                                                      Câu 15.. Chất tiết của tuyến nội tiết gọi là:                                                                                                        A. Dịch tiêu hóa      B. Dịch nhờn              C. Kháng thể                  D. Hoomôn                                              Câu16. Thiếu Vitamin dưới đây có thể dẫn đến bệnh về mắt:	                                                                          A. B1			B.  B2 		             C. E			        D.. A
B.TỰ LUẬN:  (...6. điểm) 
I. PHẦN VẬT LÝ ( 1,5 điểm)
Câu 17.  Hai vật nhiễm điện nếu đặt gần nhau thì có hiện tượng gì ? Vì sao ?                                                                     Câu 18. Nêu 2 ứng dụng về dòng điện có tác dụng nhiệt.                                                                                           
II. PHẦN HÓA HỌC: ( 1,5 điểm)
Câu 19 (0,5đ): Cho các chất sau: Fe(OH)2; K2O, CuCl2, Ca(OH)2.
a.Base nào là base?
b.Chất nào là kiềm?
Câu 20 (0,25đ):Thang pH dùng để làm gì? 
Câu 21 (0,5đ): Nối sao cho đúng
	Môi trường
	pH
	Nối

	1.Acid
	a. pH>7
	1 -….

	2.Trung tính
	b. pH<7
	2 - …

	3.Base
	c. pH =7
	3 - …


Câu 22 (0,25đ): Hoàn thành các phản ứng sau và cân bằng
Na + ....   -->   Na2O
...     + O2   -->   SO2
II. PHẦN  SINH HỌC ( 3 điểm)
Câu 23: Thế nào là tật cận thị, viễn thị ? Nêu nguyên nhân gây ra các tật cận thị của mắt?       ( 1,5đ)                                                                                                                                                                        
BÀI LÀM:
I. PHẦN VẬT LÝ 
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	

	
	
	



II. PHẦN HÓA HỌC: ( 1 điểm)
	Câu
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	

	
	
	


II. PHẦN  SINH HỌC ( 2 điểm)
	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	

	
	
	
	
	
	
	



B/ PHẦN TỰ LUẬN:
I. PHẦN VẬT LÝ ( 1 .5 điểm)

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	II. PHẦN HÓA HỌC: ( 1 điểm)


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	III. PHẦN SINH HỌC:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM ĐỀ GIỮA HỌC KÌ II CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT

A. TRẮC NGHIỆM. (…4… điểm). Trả lời đúng 1 câu 0,25 điểm.
            I. PHẦN VẬT LÝ:
	CÂU
	1
	2
	3
	4

	Đ/ÁN
	A
	A
	D
	D


            II.PHẦN HÓA .
	CÂU
	5
	6
	7
	8

	Đ/ÁN
	B
	B
	D
	C


            III. PHẦN  SINH HỌC ( 2 điểm)
	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	B
	B
	D
	D


    B. TỰ LUẬN. (6 điểm)
      I.PHẦN VẬT LÝ:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 17
1đ
	- Hai vật nhiễm diện cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu thì hút nhau.
	1đ


	Câu 18
0.5đ
	- Nêu được đúng 2 ứng dụng của tác dụng nhiêt của dòng điện
	0.5đ



    II.PHẦN HÓA .
		Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 19 0,5 đ
	Câu 21:
a)   Fe(OH)2 và Ca(OH)2. 
b) Ca(OH)2.
	           0,25 đ 
0,25 đ

	Câu 20
0,25 đ
	
Câu 22. Thang pH dùng để đánh giá độ acid hay base của các dung dịch.
	

0,25

	Câu 21
0,5 đ
	Câu 23 :1- b, 2- c, 3- a


	
0,5

	Câu 22. 0,25 đ
	Câu 24: 
4Na + O2   -->   2Na2O
S   + O2   -->   SO2
	
0,125 đ.
0,125 đ


     III.PHẤN SINH:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 23
3 đ
	Nguyên nhân và cách khắc phục
* Cận thị: là tật mắt chỉ có khả năng nhìn gần.
* Viễn thị là tật mắt chỉ có khả năng nhìn xa.
-Nguyên nhân : Do cầu mắt dài – Thể thủy tinh luôn luôn phồng lâu dần mất khả năng dãn.

	
1 đ
1 đ
1 đ


































































































































































































































































































































































































































